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1. Mở đầu 
 Dân số là yếu tố trung tâm trong mọi mô 

hình phát triển, dân số vừa là chủ thể, vừa là đối 
tượng của các chính sách kinh tế - xã hội. Tại 
Việt Nam, sau nhiều thập niên triển khai chính 
sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, công tác 
dân số nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan 
trọng như: giảm nhanh mức sinh, cải thiện sức 
khỏe sinh sản và nâng cao nhận thức cộng đồng 
về chất lượng dân số. Tuy nhiên, những vấn đề 
mới về dân số trong thập niên gần đây - từ mức 
sinh có xu hướng giảm, già hóa nhanh, mất cân 
bằng giới tính khi sinh, đến phân bố dân cư bất 
hợp lý và chất lượng dân số chưa đồng đều - 
đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy 
và cách tiếp cận chính sách. 

Thực hiện chiến lược phát triển bền vững với 
các yêu cầu về công bằng xã hội, bảo vệ môi 
trường, chất lượng sống và tính bao trùm trong 
hưởng thụ thành quả phát triển, công tác dân số 
cần được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các 

trụ cột của phát triển bền vững, tích hợp vào 
chiến lược tổng thể và có khả năng thích ứng 
cao với đặc điểm vùng, nhóm và biến đổi xã hội.  

2. Nội dung 
2.1. Thực trạng dân số Việt Nam  
Thành tựu nổi bật 
Công tác dân số tại Việt Nam thời gian qua 

đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, thể hiện nổi 
bật ở quy mô, chất lượng và phân bố dân số.  

Tổng tỷ suất sinh (TFR) của nước ta giảm 
mạnh từ mức trên 6 con/phụ nữ trong thập niên 
1960 xuống còn 1,96 con/phụ nữ vào năm 2023. 
Năm 2006, Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế 
(2,09 con/phụ nữ)(1). Tốc độ gia tăng dân số 
trung bình giảm còn dưới 1%/năm, hỗ trợ kiểm 
soát quy mô dân số hiệu quả(2). 

Chất lượng dân số có sự cải thiện rõ rệt: tỷ lệ 
tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm từ 44‰ năm 
1990 xuống còn 14‰ năm 2022; tỷ lệ tử vong 
bà mẹ liên quan đến thai sản giảm từ 
233/100.000 ca sinh sống năm 1990 xuống còn 
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46/100.000 ca sinh sống năm 2022(3). Tuổi thọ 
trung bình toàn dân đạt 73,6 tuổi, trong đó nữ 
giới đạt 76,4 và nam giới đạt 70,8 tuổi(4). 

Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại 
duy trì ở mức cao (66,7% năm 2023)(5), phản 
ánh hiệu quả của các chương trình truyền thông 
và tiếp cận dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại 
cộng đồng. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục về chăm sóc 
sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình được 
triển khai đồng bộ từ tuyến trung ương đến cơ 
sở. Hệ thống tổ chức bộ 
máy làm công tác dân số 
từ trung ương đến cấp 
xã/phường được củng 
cố; mạng lưới cộng tác 
viên dân số tại các thôn, 
bản đã phát huy hiệu quả 
tích cực. Các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe sinh 
sản, chăm sóc bà mẹ và 
trẻ em được mở rộng 
quy mô và nâng cao chất 
lượng từ tuyến trung 
ương đến cơ sở. 

Việt Nam cũng bước đầu xây dựng được hệ 
thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về dân số và 
sức khỏe sinh sản, phục vụ hoạch định chính 
sách dựa trên bằng chứng. Một số chương trình 
quốc gia đã tích hợp yếu tố dân số vào chiến 
lược phát triển, tiêu biểu như: Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương 
trình xây dựng nông thôn mới, Chiến lược phát 
triển thanh niên giai đoạn 2021-2030(6)… 

Phân bố dân cư có những chuyển biến tích 
cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đô thị và ven biển. Các khu vực như 
đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ hiện 
chiếm hơn 35% dân số cả nước nhưng đóng góp 

tới gần 60% GDP, thể hiện vai trò là trung tâm 
tăng trưởng (7). Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa 
đã góp phần dịch chuyển lao động từ nông thôn 
ra thành thị, tạo điều kiện giúp lượng lớn dân cư 
tiếp cận tốt hơn với giáo dục, y tế và dịch vụ xã 
hội. Đây là nền tảng quan trọng để phát huy lợi 
thế dân số trong phát triển bền vững. 

Hạn chế, bất cập 
Bên cạnh các kết quả nổi bật trên, công tác 

dân số thời gian qua còn một số hạn chế, bất cập. 
Một là, chênh lệch mức sinh giữa các vùng, 

miền, đặc biệt một số địa 
phương có mức sinh 
thấp kéo dài  

Hiện nay, trong khi 
nhiều khu vực miền núi, 
nông thôn vẫn duy trì 
mức sinh cao, thì các đô 
thị lớn và khu vực phát 
triển lại đang đối mặt với 
tình trạng mức sinh thấp 
đáng lo ngại. Theo Báo 
cáo năm 2023, một số 
địa phương như Thành 

phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu 
có tổng tỷ suất sinh (TFR) dưới 1,6 con/phụ nữ, 
thấp hơn ngưỡng sinh thay thế là 2,1 con/phụ 
nữ - mức tối thiểu để duy trì quy mô dân số ổn 
định. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh ghi 
nhận TFR chỉ còn 1,39 vào năm 2022 - thuộc 
nhóm thấp nhất cả nước. Ngược lại, nhiều tỉnh 
vùng Tây Nguyên, miền núi phía Bắc như Hà 
Giang, Sơn La, Đắk Lắk có TFR trên 2,5, thậm 
chí trên 3,0 - vượt xa mức sinh thay thế, tạo ra 
sự mất cân đối nghiêm trọng trong phân bổ dân 
cư theo vùng lãnh thổ(8). Tình trạng này kéo dài 
không chỉ gây sức ép về an sinh xã hội tại những 
nơi có mức sinh cao, mà còn đe dọa nguy cơ già 
hóa dân số sớm, thiếu hụt nguồn lao động tại 

Chất lượng dân số có sự cải thiện rõ rệt: 
tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm từ 
44‰ năm 1990 xuống còn 14‰ năm 2022; 
tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản 
giảm từ 233/100.000 ca sinh sống năm 
1990 xuống còn 46/100.000 ca sinh sống 
năm 2022. Tuổi thọ trung bình toàn dân 
đạt 73,6 tuổi, trong đó nữ giới đạt 76,4 và 
nam giới đạt 70,8 tuổi.



các vùng có mức sinh thấp, đặc biệt là các trung 
tâm kinh tế lớn. 

Hai là, tốc độ già hóa dân số gia tăng 
Tính đến năm 2024, Việt Nam có hơn 9,5 

triệu người từ 65 tuổi trở lên, chiếm khoảng 
9,3% tổng dân số. Dự báo đến năm 2040, nhóm 
này sẽ chiếm khoảng 18%, đồng nghĩa với việc 
Việt Nam đang bước vào giai đoạn dân số già 
với tốc độ nhanh hơn nhiều quốc gia khác trong 
khu vực(9). Tuy nhiên, hệ thống an sinh xã hội, 
mạng lưới chăm sóc người cao tuổi và dịch vụ 
y tế lão khoa hiện nay ở nước ta vẫn còn thiếu 
hụt cả về số lượng lẫn chất lượng, chưa theo kịp 
tốc độ già hóa dân số, đặc biệt ở các vùng nông 
thôn và miền núi. 

Ba là, mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn tồn 
tại kéo dài 

Tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam vào 
năm 2023 là 111 trẻ trai/100 trẻ gái, cao hơn 
đáng kể so với mức sinh học tự nhiên là từ 104 
đến 106. Mất cân bằng giới tính khi sinh kéo dài 
phản ánh định kiến giới trong xã hội, đặc biệt là 
tư tưởng trọng nam, khinh nữ vẫn tồn tại dai 
dẳng ở nhiều khu vực nông thôn và vùng dân 
tộc thiểu số. Hệ quả có thể dẫn đến tình trạng 
dư thừa nam giới trong tương lai và kéo theo 
nhiều hệ lụy về xã hội và hôn nhân(10) . 

Bốn là, phân bố dân cư chưa hợp lý 
Tính đến năm 2023, tỷ lệ dân cư đô thị của 

Việt Nam đạt 41,7%, vẫn ở mức thấp so với 
trung bình các nước ASEAN, trong đó nhiều 
quốc gia đã đạt trên 50% dân số sống tại đô 
thị(11). Trong khi đó, tại các đô thị lớn như Hà 
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hạ tầng kỹ 
thuật và xã hội đang bị quá tải nghiêm trọng. 
Ngược lại, các vùng nông thôn, miền núi, đặc 
biệt là Tây Bắc, Tây Nguyên lại đối mặt với tình 
trạng di cư lao động, dẫn đến thiếu hụt nguồn 
nhân lực trẻ, có trình độ và kỹ năng. 

Năm là, chất lượng dân số chưa đồng đều 
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về chất 
lượng dân số, trong đó đáng chú ý là tình trạng 
tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn tồn 
tại. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, bỏ học và 
không tiếp cận được dịch vụ y tế cơ bản vẫn cao 
hơn mặt bằng chung cả nước. Một số chỉ báo về 
phát triển con người như tuổi thọ, trình độ học 
vấn, mức sống tại khu vực này vẫn đang ở mức 
trung bình thấp(12). 

Sáu là, thiếu tích hợp dân số vào chiến lược 
phát triển 

Mặc dù Việt Nam đã chuyển từ chính sách 
dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát 
triển, nhưng trên thực tế, việc tích hợp các yếu 
tố dân số vào chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội vẫn còn hạn chế. Chính sách dân số hiện vẫn 
thiên về kiểm soát sinh thay vì lồng ghép toàn 
diện vào quy hoạch giáo dục, đào tạo nguồn 
nhân lực, phát triển đô thị, ứng phó biến đổi khí 
hậu hay cải cách an sinh xã hội. Điều này ảnh 
hưởng đến hiệu quả huy động và phát huy nguồn 
lực con người phục vụ phát triển bền vững(13). 

Những vấn đề trên cho thấy nhu cầu cấp thiết 
phải xây dựng một chính sách dân số không chỉ 
ứng phó mà còn phải thích ứng, bảo đảm tính 
bền vững, công bằng và nhân văn trong quá 
trình phát triển. 

2.2. Yêu cầu đặt ra đối với việc hoạch định 
chính sách dân số trong bối cảnh phát triển 
bền vững 

Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng 
các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại khả 
năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai, 
dựa trên ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi 
trường. Các mục tiêu phát triển bền vững 
(SDGs) nhấn mạnh đến bình đẳng giới, sức 
khỏe toàn dân, giáo dục chất lượng, giảm bất 
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bình đẳng và đô thị bền vững. Tất cả các mục 
tiêu này đều có liên hệ mật thiết đến vấn đề dân 
số. Từ tiếp cận chính sách công cho thấy, chu 
trình chính sách bao gồm các bước: xác định 
vấn đề, hoạch định chính sách, thực thi, giám 
sát và điều chỉnh. Trong bối cảnh phát triển bền 
vững, chính sách dân số không thể mang tính 
cứng nhắc mà cần được thiết kế linh hoạt để 
thích ứng theo vùng, nhóm dân cư và xu thế 
biến đổi. Các tiếp cận về xã hội học dân số cũng 
yêu cầu việc nghiên cứu dân số không chỉ ở khía 
cạnh số lượng mà còn cần đi sâu vào cấu trúc 
xã hội, hành vi sinh sản, kỳ vọng văn hóa và bất 
bình đẳng xã hội.  

Trong bối cảnh thực hiện mục tiêu phát triển 
bền vững, yêu cầu đặt ra cho công tác dân số 
không chỉ là quản lý số lượng, nâng cao chất 
lượng dân số mà phải hướng đến phát triển dân 
số đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững - phát 
triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã 
hội và bảo vệ môi trường. Dân số không chỉ là 
đối tượng điều chỉnh của chính sách mà chính 
là chủ thể và động lực cho phát triển bền vững 
quốc gia. Việc hoạch định và điều chỉnh chính 
sách dân số có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong 
phát triển dân số bảo đảm tính nhân văn, hiệu 
quả và bền vững cho quá trình phát triển quốc 
gia trong kỷ nguyên mới. Theo đó, việc điều 
chỉnh, hoàn thiện chính sách dân số trong bối 
cảnh phát triển bền vững quốc gia cần đáp ứng 
các yêu cầu sau: 

Thứ nhất, tái cấu trúc chính sách dân số theo 
hướng toàn diện và bền vững. 

Chính sách dân số không dừng lại ở kiểm 
soát sinh hay điều chỉnh quy mô dân số mà cần 
chuyển dịch theo hướng toàn diện, chú trọng 
đến chất lượng, phân bố, cơ cấu và sự công 
bằng trong tiếp cận các nguồn lực phát triển. 
Cần tái cấu trúc chính sách để phù hợp với ba 

trụ cột của phát triển bền vững: kinh tế, xã hội 
và môi trường. 

Thứ hai, bảo đảm tính thích ứng và linh hoạt 
của chính sách theo vùng và nhóm dân cư.  

Việt Nam là quốc gia có đặc điểm dân số 
không đồng đều về sinh học, xã hội và văn hóa 
giữa các vùng, miền. Chính sách dân số cần 
được thiết kế theo hướng linh hoạt, phù hợp với 
đặc thù địa phương, đặc biệt tại các vùng có 
mức sinh thấp, vùng dân tộc thiểu số, khu vực 
đô thị hóa nhanh hoặc có dân số già hóa mạnh. 
Cần khuyến khích các địa phương xây dựng 
chương trình hành động phù hợp với điều kiện 
phát triển và tình hình dân số cụ thể. 

Thứ ba, tích hợp dân số vào chiến lược và 
quy hoạch phát triển quốc gia. 

Chính sách dân số cần được tích hợp vào các 
chiến lược lớn như phát triển giáo dục, chăm 
sóc sức khỏe toàn dân, đô thị hóa bền vững, 
phát triển thị trường lao động và thích ứng biến 
đổi khí hậu. Cần xây dựng các bộ chỉ số dân số 
phát triển bền vững (Population-SDGs Indica-
tors) làm cơ sở đánh giá lồng ghép hiệu quả 
chính sách. 

Thứ tư, chú trọng yếu tố xã hội học và nhân 
văn trong hoạch định chính sách. Cần nhìn nhận 
các vấn đề dân số không đơn thuần về kỹ thuật, 
mà là kết quả của hành vi, nhận thức, chuẩn 
mực xã hội và tương tác văn hóa. Chính sách 
dân số cần hướng đến thay đổi hành vi, thúc đẩy 
bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới, nâng cao 
năng lực cá nhân và cộng đồng trong kiểm soát 
sinh sản, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cũng như 
chuẩn bị tâm thế cho già hóa dân số. 

Thứ năm, tăng cường năng lực quản trị dân 
số và hệ thống dữ liệu dân số quốc gia. Phát triển 
bền vững đòi hỏi phải có hệ thống quản trị dân 
số hiệu quả, bao gồm nguồn nhân lực, thể chế, 
tài chính và công nghệ. Cần đầu tư xây dựng cơ 



sở dữ liệu dân số quốc gia toàn diện, cập nhật, 
liên thông và bảo mật, làm nền tảng cho hoạch 
định chính sách dựa trên bằng chứng. Đồng thời, 
nâng cao năng lực phân tích và phản ứng chính 
sách của đội ngũ làm công tác dân số ở các cấp. 

Thứ sáu, đổi mới cơ chế truyền thông và vận 
động chính sách về dân số. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số và xã hội thông 
tin, chính sách dân số cần được truyền thông 
bằng các hình thức sáng tạo, dễ tiếp cận, hướng 
tới từng nhóm mục tiêu cụ thể. Cần tăng cường 
vận động chính sách ở cấp trung ương và địa 
phương để nâng cao nhận thức của các cấp lãnh 
đạo và cộng đồng về vai trò chiến lược của dân 
số trong phát triển bền vững. 

Những yêu cầu trên không chỉ đặt ra cho cơ 
quan chuyên trách về dân số mà còn đòi hỏi sự 
tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị, 
các ngành, các cấp và sự đồng thuận xã hội 
nhằm kiến tạo một chính sách dân số bền vững, 
nhân văn và thích ứng hiệu quả với sự phát triển 
xã hội trong thế kỷ XXI. 

2.3. Điều chỉnh, hoàn thiện chính sách 
dân số đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 
quốc gia 

Thứ nhất, chuyển từ kiểm soát sang phát triển 
dân số bền vững.  

Chính sách dân số cần chuyển trọng tâm từ 
mục tiêu kiểm soát sinh sang phát triển dân số 
toàn diện, hài hòa giữa quy mô, cơ cấu, phân bố 
và chất lượng. Việc duy trì mức sinh hợp lý, phù 
hợp với đặc điểm từng vùng và xu hướng biến 
đổi dân số dài hạn là yếu tố then chốt để bảo 
đảm ổn định dân số, duy trì lực lượng lao động 
và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. 

Thứ hai, xây dựng chính sách dân số dựa trên 
bằng chứng và dữ liệu số. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc thu thập, 
phân tích và khai thác dữ liệu dân số chính 

xác, cập nhật là nền tảng cho hoạch định chính 
sách hiệu quả. Cần sớm hoàn thiện cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân số, tích hợp với hệ thống 
dữ liệu an sinh, giáo dục, y tế và lao động để 
xây dựng các mô hình dự báo, đánh giá tác 
động chính sách, từ đó nâng cao khả năng 
phản ứng nhanh và linh hoạt của hệ thống 
quản trị dân số. 

Thứ ba, khuyến khích sinh con tại những khu 
vực có mức sinh thấp. Trước thực trạng mức 
sinh thấp kéo dài ở nhiều đô thị và vùng phát 
triển, chính sách dân số cần có định hướng hỗ 
trợ tài chính, ưu đãi dịch vụ chăm sóc trẻ em, 
giáo dục mầm non, nhà ở xã hội... nhằm giảm 
gánh nặng chi phí sinh con và nuôi con. Mô 
hình “gia đình thân thiện” cần được nhân rộng 
như một thông điệp xã hội tích cực, góp phần 
khuyến khích sinh đẻ có trách nhiệm và nâng 
cao chất lượng dân số. 

Thứ tư, thích ứng với già hóa dân số và tăng 
cường bảo đảm an sinh cho người cao tuổi. 
Chính sách cần chủ động thích ứng với quá trình 
già hóa dân số đang tăng nhanh. Các chương 
trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phát 
triển y tế lão khoa, hưu trí linh hoạt và triển khai 
đồng bộ việc xây dựng mô hình “cộng đồng 
thân thiện với người già”. Việc nâng tuổi nghỉ 
hưu hợp lý, hỗ trợ người cao tuổi tham gia thị 
trường lao động cũng cần được xem xét như 
một giải pháp bền vững. 

Thứ năm, thu hẹp bất bình đẳng vùng miền 
và nâng cao chất lượng dân số. Chính sách dân 
số cần tập trung vào các nhóm yếu thế như đồng 
bào dân tộc thiểu số, phụ nữ nông thôn, người 
di cư và trẻ em dễ bị tổn thương. Việc phổ cập 
dịch vụ sức khỏe sinh sản, chống tảo hôn, nâng 
cao trình độ dân trí và dinh dưỡng ở các vùng 
khó khăn là định hướng căn bản để bảo đảm 
công bằng trong phát triển con người. 
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Thứ sáu, tăng cường tiếp cận liên ngành 
trong hoạch định và thực thi chính sách. Chính 
sách dân số gắn với các lĩnh vực khác như giáo 
dục, y tế, nhà ở, việc làm và môi trường. Do 
đó, cần có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các 
bộ, ngành và địa phương trong hoạch định và 
thực thi chính sách, bảo đảm tính tích hợp và 
đồng bộ. Đồng thời, khuyến khích sự tham gia 
của khu vực tư nhân và tổ chức xã hội trong 
thực hiện các mục tiêu dân số quốc gia. 

Chính sách dân số phải mang tính chiến lược, 
thích ứng và liên ngành, bảo đảm phát triển dân 
số là động lực và mục tiêu của phát triển bền 
vững quốc gia. Đây là điều kiện tiên quyết để 
Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu trong 
Chiến lược dân số đến năm 2030 và tầm nhìn 
đến năm 2045. 

3. Kết luận 
Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển dịch 

mạnh mẽ theo hướng phát triển bền vững, chính 
sách dân số ở Việt Nam cần được tái cấu trúc 
theo hướng thích ứng, tích hợp và liên ngành. 
Thực tiễn cho thấy, mặc dù đã đạt được nhiều 
thành tựu về kiểm soát quy mô dân số và cải 
thiện chất lượng dân số nhưng Việt Nam vẫn 
đang đối mặt với nhiều thách thức như mức sinh 
thấp, già hóa dân số nhanh, mất cân bằng giới 
tính khi sinh và bất bình đẳng vùng miền trong 
tiếp cận dịch vụ dân số. 

Để giải quyết những vấn đề này, chính sách 
dân số cần vượt khỏi phạm vi truyền thống, 
hướng đến việc phát huy vai trò của dân số 
như một yếu tố nội sinh, nền tảng của phát 
triển bền vững. Việc xây dựng một chính sách 
dân số thích ứng không chỉ là một đòi hỏi 
thực tiễn, mà còn là một lựa chọn chiến lược 
tất yếu của Việt Nam trong tiến trình phát 
triển, do đó rất cần sự cam kết chính trị mạnh 
mẽ, sự phối hợp hiệu quả của các cấp, các 

ngành và sự đồng thuận xã hội để hiện thực 
hóa mục tiêu này r 
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